	
	



	
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 04
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Ở chim, thức ăn sau khi được đi vào miệng thì sẽ di chuyển qua các cơ quan theo tuần tự nào sau đây?


A. Diều → Dạ dày tuyến → Dạ dày cơ → Ruột.


B. Diều → Dạ dày cơ → Dạ dày tuyến → Ruột


C. Dạ dày tuyến → Diều →Dạ dày cơ → Ruột


D. Dạ dày cơ → Dạ dày tuyến →Diều → Ruột
Câu 2. Các bằng chứng tiến hóa thường cho kết quả chính xác hơn cả về hai loài hiện đang sống là có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với nhau và chúng được tách nhau ra từ một tổ tiên chung và cách đây từ bao nhiêu năm là?


A. bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hình thái.


B. bằng chứng sinh học phân tử và bằng chứng hóa thạch


C. bằng chứng phôi sinh học và bằng chứng phân tử


D. bằng chứng di truyền tế bào với bằng chứng phân tử

Câu 3. Ở người, bệnh nào sau đây do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây ra?


A. Bệnh ung thư máu

B. Bệnh mù màu


C. Bệnh bạch tạng

D. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

Câu 4. Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của loại tế bào nào sau đây?


A. Tế bào nội bì
B. Tế bào biểu bì lá
C. Tế bào mạch rây
D. Tế bào khí khổng

Câu 5. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn chọn lọc chống lại alen trội
B. Chọn lọc tự nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.


C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen, qua nhiều thế hệ sẽ chọn lọc được kiểu gen.


D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới.
Câu 6. Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ nào sau đây?


A. Kỉ Cacbon
B. Kỉ Krêta
C. Kỉ Pecmi.
D. Kỉ Jura

Câu 7. Đến mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành con cái là mối quan hệ nào?


A. Cạnh tranh cùng loài

B. Cạnh tranh khác loài


C. Ức chế cảm nhiễm

D. Hỗ trợ cùng loài

Câu 8. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Giả sử hai cây hoa đỏ giao phấn với nhau sinh ra cả cây hoa trắng và cây hoa thì tỉ lệ cây hoa trắng : cây hoa đỏ ở đời con là bao nhiêu?


A. 1:1
B. 1:3
C. 9:7
D. Chưa kết luận được

Câu 9. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội không hoàn toàn. Đời con của phép lai nào sau đây có tỉ lệ kiểu hình 1:1?


A. AaBB ( AABb
B. AaBb ( Aabb
C. AaBb ( AAbb
D. AaBB ( AAbb

Câu 10. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,25. Tỉ lệ kiểu gen Aa là?


A. 0,25
B. 0,275
C. 0,45 
D. 0,375

Câu 11. Loại enzim nào sau đây được sử dụng để tạo ADN tái tổ hợp?


A. Ligaza và ADNpolimeraza
B. Ligaza và restrictaza


C. ADNpolimeraz và restrictaza
D. Ligaza và ARNpolimeraza
Câu 12. Ví dụ nào sau đây thể hiện mối quan hệ hội sinh?


A. Giun sống trong ruột lợn
B. Trùng roi sống trong ruột mối


C. Vi khuẩn lam sống trên bèo hoa dâu.
D. Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ

Câu 13. Một phân tử ADN có chiều dài 0,408 micromet, trong đó có tích % giữa nucleotit loại A với một loại khác là 4% và số nucleotit loại A lớn hơn loại G. Số nucleotit từng loại của phân tử ADN này là?


A. A = T = 1192; G = X = 8
B. A = T = 960 ; G = X = 240


C. A = T = 720 ; G = X = 480
D. A = T = 1152 ; G = X = 48

Câu 14. Một cơ thể có 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể. Cơ thể này giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử từ AbD chiếm tỉ lệ 6%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?


A. 3%.
B. 48%
C. 24%
D.  12%.

Câu 15. Mối làm mục gỗ, phá hại đê điều, tuy nhiên trong mối không có enzyme phân giải xenlulozơ, trùng roi xanh sống trong ruột mối mới là tác nhân tiết ra enzyme xenlulaza phân giải gỗ, tuy nhiên trùng roi nếu sống một mình lại không thể phân giải một tảng gỗ lớn mà phải nhờ đến mối. Mối quan hệ này là:


A. Hội sinh 
B. Cộng sinh
C. Hợp tác
D. Kí sinh
Câu 16. Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số gen của nhiễm sắc thể?


A.  Đột biến lặp đoạn

B. Đột biến đa bội


C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ
D. Đột biến mất đoạn

Câu 17. Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau đây sai?


A. Là phương thức hình thành loài có ở cả động vật và thực vật


B. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài


C. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật


D. Loài mới và loài gốc thường sống ở hai khu vực địa lí khác nhau

Câu 18. Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu sau đây đúng?


A. Tất cả nhân tố của môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật thì đều được gọi là nhân tố hữu sinh
B. Chỉ có mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác thì mới được gọi là nhân tố hữu sinh


C. Các nhân tố hữu sinh bao gồm mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và là thế giới hữu cơ của môi trường


D. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.

Câu 19. Trong hệ dẫn truyền tim ở người, nút xoang nhĩ nằm ở cấu trúc nào sau đây?


A. Tâm nhĩ phải
B. Tâm thất phải
C. Tâm nhĩ trái
D. Tâm thất trái



Câu 20. Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời gian.


II. Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau.



III. Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái.


IV. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 21. Cho các phát biểu sau đây về sự nhân đôi AND trong một tế bào của một loài thực vật:


I. AND chỉ nhân đôi một lần tại pha S của chu kỳ tế bào


II. ARN polimeraza có chức năng xúc tác hình thành mạch AND mới theo chiều 5’→3’.


III. Xét trên mọt đơn vị tái bản, sự tháo xoắn luôn diễn ra theo hai hướng ngược nhau.


IV. Sự tổng hợp đoạn mồi có bản chất là ARN có sử dụng Ađênin của môi trường để bổ sung với Uraxin của mạch khuôn.

Số phát biểu đúng là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 22. Một loài sinh vật, xét 6 cặp gen trội hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee, Gg, Hh nằm trên 6 cặp NST khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng và alen lặn là alen đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiên phát biểu sau dây đúng:


I. Trong loại này có tối đa 729 loại kiểu gen


II. Trong loài này có tối đa 63 thể đột biến về các gen đang xét.


III. Trong loài này có tối đa 15 loại đột biến lệch bội thể ba kép.


IV. Có tối đa 64 loại kiểu gen quy định kiểu hình có 6 tính trạng trội.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23. Khi nói về vai trò của chọn lọc tự nhiên trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi (quần thể thích nghi), có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chọn lọc tự nhiên có vai trò hình thành các kiểu gen thích nghi, qua đó tạo ra các kiểu hình thích nghi.

II. Chọc lọc tự nhiên có vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể

III. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra tổ hợp gen thích nghi, sàng lọc và loại bỏ cá thể có kiểu hình không thích nghi

IV. Chọn lọc tự nhiên có vai trò làm tăng sức sống và tăng khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu hình thích nghi


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 24. Khi nói về quang hợp ở tực vật CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Quá trình quang hợp luôn diễn ra pha sáng và pha tối


II. Pha sáng diễn ra ở chất nền lục lạp, pha tối diễn ra ở màng thilacoit



III. Quang phân li nước cần sự tham gia của NADP+

IV.  Giai đoạn cố định CO2  tạm thời diễn ra trong tế bào chất

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 25. Từ một dòng cây hoa đỏ (D), bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc, các nhà khoa học đã tạo được hai dòng cây hoa trắng thuần chủng (dòng 1 và dòng 2). Cho biết không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?


(1) Cho dòng 1 và dòng 2 giao phấn với dòng D, nếu mỗi phép lai đều cho mỗi đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1 thì kiểu hình hoa trắng của dòng 1 và dòng 2 là do các alen đột biến của cùng một gen quy định.

(2) Cho dòng 1 giao phấn với dòng 2, nếu thu được đời con có toàn cây hoa đỏ thì tính trạng màu hoa do ít nhất 2 gen không alen cùng quy định và mỗi dòng bị đột biến ở một gen khác nhau.

(3) Cho dòng D lần lượt giao phấn với dòng 1 và dòng 2, nếu thu được đời con toàn cây hoa đỏ thì kiểu hình hoa đỏ của dòng D là do các alen trội quy định.

(4) Nếu cho dòng 1 và dòng 2 tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con toàn cây hoa trắng.

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 26. Gen A có chiều dài 510 nm và có tỉ lệ 
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 . Do tác nhân của chất 5BU tác động vào quá trình nhân đôi của gen A đã làm cho gen A bị đột biến thành alen a, alen a có tổng số 4202 liên kết hidro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đây có thể là đột biến điểm


II. Có ít nhất 2 phân tử 5BU tham gia vào quá trình gây đột biến trên


III. Để phát sinh đột biến làm cho A thành a thì gen A phải trải qua ít nhất 2 lần nhân đôi


IV. Alen a có thể dài hơn so với Alen A

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 27. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?


I. Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài luôn có lợi cho loài


II. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản


III. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể


IV. Nếu xảy ra cạnh tranh khác loài thì sẽ không xảy ra cạnh tranh cùng loài

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 28. Trong một giờ học thực hành, khi quan sát về một lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau:

Sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn lấy từ cây dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu, chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. 

Dựa trên các mô tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Diều hâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 3 vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2


II. Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu



III. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn


IV. Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ hội sinh

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 29. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân hình thành giao tử. Biết không xảy ra đột biến và không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có thể sinh ra tỷ lệ các loại giao tử nào sau đây?


I. 6:6:1:1
II. 2:2:1:1:1:1
III. 2:2:1:1
IV. 3:3:1:1


V. 1:1:1:1 
VI. 1:1
VII. 4:4:1:1
VIII. 1:1:1:1:1:1:1:1


A. 5
B. 3
C. 4
D. 6

Câu 30. Khi nói về đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Trong thế giới sinh vật, sự phát sinh đột biến đa bội luôn nhanh chóng làm phát sinh loài mới


II. Ở côn trùng, một đột biến gen cũng có thể làm phát sinh loài mới nếu thể đột biến làm thay đổi tập tính giao phối của sinh vật



III. Đột biến tứ bội thường dẫn tới làm tăng số liên kết hidro của mỗi gen có trong nhân tế bào


IV. Đột biến lệch bội thể một thường dẫn tới làm giảm số lượng gen có trên mỗi nhiễm sắc thể

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 31. Ở một loài thực vật, tính trạng màu đỏ do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, tương tác bổ sung, trong đó có A và B quy định quả đỏ, kiểu gen đồng hợp lặn quy định quả xanh, các kiểu gen còn lại quy định quả vàng. Cho hai cây giao phấn với nhau, thu được F1 có một loại kiểu hình. Có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho kết quả như vậy?


A. 12
B. 8
C. 20
D. 24
Câu 32. Một loài thực vật, tính trạng kích thước quả do 2 cặp gen Aa và Bb phận li độc lập, tương tác bổ sung. Kiểu gen có 2 alen trội A và B quy định quả to, các kiểu gen còn lại quy định quả nhỏ; alen D quy định nhiều quả trội hoàn toàn so với alen d quy định ít quả. Cho cây dị hợp về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1  có 4 loại kiểu hình, trong đó có 44,25% số cây quả to, nhiều quả. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đời F1 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình quả to, nhiều quả


II. Tần số hoán vị 40%


III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây to, nhiều quả ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 3/59


IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, ít quả ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 33. Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P); thu được F1 toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng, trong đó tất cả con vảy trắng đều là con cái. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào các kết quả trên, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?


I. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5%


II. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 25%



III. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 7:1:6:2


IV. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con đực vảy đỏ chiếm tie lệ lớn hơn 44%

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 34. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho cơ thể (P) có kiểu gen AabbDDEe tự thụ phấn, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?


I. Trong số các loại giao tử do cơ thể P tạo ra, loại giao tử có 3 alen trội chiếm tỉ lệ là 3/8


II. Lấy ngẫu nhiên một cá thể ở F1, xác suất thu được cá thể có 3 tính trạng trội là 9/16


III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/3.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/27.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 35. Một cơ thể (P) giảm phân có 8 loại giao tử với số lượng: 80Abd, 20ABD, 80aBd, 20abd, 80Abd, 20ABd, 80aBd, 20abD. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Kiểu gen của cơ thể nói trên là 
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II. Tần số hoán vị 40%


III. Cây P lai phân tích, kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm 5%


IV. Lấy P tự thụ phấn, kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm 38,25%

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Một quần thể động vật giao phối giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3; alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 51% con cánh đen; 40% con cánh xám, 9% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Tần số alen A1, A2, A3 lầm lượt là 0,3; 0,4; 0,3


II. Cá thể cánh đen dị hợp chiếm tỉ lệ 42%


III. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể cánh xám, xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng là 28,8%


IV. Nếu chỉ có các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có 9% số cá thể cánh trắng

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 37. Ở một loài thú, xét 2 cặp gen phân li độc lập, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Trong quần thể của loài này có tối đa 21 kiểu gen


II. Nếu không xét tính trạng giới tính thì trong quần thể của loài này có tối đa 9 kiểu hình


III. Một cá thể trong quần thể của loài này chỉ có thể tạo tối đa 4 lọai giao tử


IV. Có thể tối đa 10 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 38. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 3 alen là A1; A2; A3 quy định. Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử F1. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1 thu được các cây tứ bội. Lấy một cây tứ bội có hoa đỏ ở F1 cho tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội khi giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất ngang nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F2 đúng?


I. Loại kiểu gen chỉ cí 1 alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36


II. Loại kiểu gen chỉ có 1 alen A3 chiếm tỉ lên 2/9


III. Có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ và 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng


IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng, xác suất thu được cây mang alen A3 là 1/35

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 39. Ở người, tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen IA, IB, IO quy định, Tính trạng màu da do cặp gen Bb quy định, trong đó alen B quy định da đen trội hoàn toàn so với alen b quy định da trắng. Cặp vợ chồng thứ nhất (1 và 2) đều da đen và nhóm máu A, sinh người con trai (3) có da trắng và nhóm máu O, sinh người con gái (4) có da đen và nhóm máu A. Ở cặp vợ chồng thứ hai, người vợ (5) có nhóm máu AB và da đen, người chồng (6) có nhóm máu B và da trắng, sinh người con trai (7) có nhóm máu B và da đen. Người con gái (4) của cặp vợ chồng thứ nhất kết hôn với người con trai (7) của cặp vợ chồng thứ hai và đang chuẩn bị sinh con. Biết không xảy ra đột biến, người số (6) đến từ quần thể đang cân bằng về tính trạng nhóm máu và ở quần thể đó có 25% số người nhóm máu O, 24% số người nhóm máu B. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Biết được kiểu gen của 5 người trong số 7 người nói trên


II. Xác suất sinh con có da đen, nhóm máu A của cặp vợ chồng (4)-(7) là 25/216


III. Xác suất sinh con là con gái và có da trắng, nhóm máu B của cặp vợ chồng (4)-(7) là 19/432


IV. Xác suất sinh con có mang alen IO, alen B của cặp vợ chồng (4)-(7) là 85/216

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Câu 40. Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên mọt căp nhiễm sắc thể tương đồng. Trong đó, alen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; alen V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt; alen D nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các cá thể F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cahs cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%/ Cho các phát biểu sau:


I. Kiểu gen của ruồi cái F1 là  
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II. Tần số hoán vị gen của con ruồi đực F1 là 20%


III. Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt,  mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%


IV. Cho các con ruồi cái có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 giao phối với con ruồi đực F1. Ở thế hệ con, trong những con ruồi cái thân xám cánh dài, mắt đỏ thì con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ trên 72%

Số phát biểu đúng là:


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

ĐÁP ÁN

	1. A
	2. B
	3. A
	4. A
	5. D
	6. A
	7. A
	8. B
	9. D
	10. D

	11. B
	12. D
	13. B
	14. C
	15. B
	16. B
	17. C
	18. C
	19. A
	20. B

	21. A
	22. D
	23. B
	24. C
	25. A
	26. A
	27. A
	28. B
	29. A
	30. A

	31. C
	32. D
	33. A
	34. B
	35. D
	36. D
	37. A
	38. C
	39. B
	40. B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án A.
Vì dạ dày tuyến nằm trung gian giữa diều và dạ dày cơ.
Câu 2. Chọn đáp án B.
Câu 3. Chọn đáp án A.
Bệnh bạch tạng, bệnh mù màu, bệnh thiếu máu, hồng cầu hình liềm là những bệnh do đột biến gen. Bệnh ung thư máu là bệnh do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - mất 1 đoạn nhỏ ở NST số 21 hoặc vai dài ở NST số 22.
Câu 4. Chọn đáp án A.
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Các chất khoáng được vận chuyển trong các tế bào sống từ lông hút đến mạch dẫn của rễ theo hai con đường: con đường gian bào (con đường màu đỏ) và con đường tế bào chất (con đường màu xanh) giống như con đường đi của nước trong các tế bào sống. Ở con đường thứ nhất, các ion khoáng được tan trong nước và đi trong hệ thống mao quản của thành tế bào (apoplast) để xuyên từ tế bào này sang tế bào khác, khi đi đến tế bào nội bì thì bị đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang con đường tế bào chất để vào mạch gỗ của rễ. Ở con đường thứ hai, các chất khoáng được vận chuyển theo hệ thống chất nguyên sinh xuyên qua các sợi liên bào nối các tế bào với nhau (symplast) qua tế bào nội bì và vào mạch gỗ của rễ.
	STUDY TIP

	Trong cả hai con đường này, các ion khoáng luôn phải đi qua màng sinh chất của tế bào nội bì để vào được mạch gỗ. Sự vận chuyển các chất khoáng trong các tế bào cần cung cấp năng lượng của quá trình trao đổi chất của chính tế bào đó.


Câu 5. Chọn đáp án D.
Câu 6. Chọn đáp án A.
Câu 7. Chọn đáp án A.
Câu 8. Chọn đáp án B.
Câu 9. Chọn đáp án D.
AaBB × Aabb; Gp: (1AB; 1aB) × 1 Ab
( F1: 1AABb (KH1) : 1 AaBb (KH2)

Câu 10. Chọn đáp án D.
Aa = 2 × 0,25 × 0,75 = 0,375
Câu 11. Chọn đáp án B.
	STUDY TIP

	Trong công nghệ di truyền, muốn tạo ADN tái tổ hợp để đưa vào tế bào chủ cần phải có công cụ cắt plasmid hình vòng và đoạn ADN của tế bào rồi cho chúng nối lại với nhau.


Công cụ cắt ADN là các enzim giới hạn (RE – restrictase enzim) và enzim nối ligase.
Câu 12. Chọn đáp án D.
Trùng roi sống trong ruột mối và vi khuẩn lam sống trên bèo hoa dâu là quan hệ cộng sinh. Giun sống trong ruột lợn là quan hệ kí sinh. Phong lan sống bám trên cây thân gỗ là quan hệ hội sinh – cây thân gỗ là giá đỡ cho cây phong lan, nhưng nó không bị phong lan hút chất dinh dưỡng, nên cây gỗ không có hại cũng không có lợi.
	STUDY TIP

	Quan hệ hội sinh thường là mối quan hệ hỗ trợ giữa hai loài, trong đó có một loài có lợi, còn một loài không có lợi cũng không có hại.


Câu 13. Chọn đáp án B.
Ta có A×G = 0,04 và A+G = 0,5 (A>G)
( A = Y = 0,4; G = X = 0,1.

Số nucleotit của gen = 
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 = 2400.

( Số nu từng loại của gen:

A = T = 2400 × 0,4 = 960; G = X = 240

Câu 14. Chọn đáp án C.
Giả sử 2 gen A và b nằm trên NST số 1, gen D nằm trên NST số 2 ( AbD = 0.06
( Ab = 0,06 : 0,5 = 0,12
( f = 2 × 0,12 = 0,24 = 24%

Câu 15. Chọn đáp án B.
Quan hệ cộng sinh là quan hệ gắn bó giữa hai cá thể, trong đó cả hai loài đều được lợi, nếu tách nhau ra sẽ bị chết.
Câu 16. Chọn đáp án B.
Các dạng đột biến cấu trúc NST: lặp đoạn, chuyển đoạn tương hỗ, mất đoạn làm thay đổi số gen trên NST.
	STUDY TIP

	Đột biến số lượng NST không làm thay đổi số gen trên NST: đột biến đa bội, lệch bội.


Câu 17. Chọn đáp án C.
Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật, diễn ra từ từ qua các dạng trung gian. Trong phương thức này, cách lí địa lí là nhân tố đầu tiên tạo điều kiện cho sự phân hóa các quần thể trong loài gốc. Các điều kiện địa lí không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
	STUDY TIP

	Trong con đường địa lí, nếu có sự tham gia của nhân tố biến động di truyền thì sự phân hóa kiểu gen của loài gốc diễn ra càng nhanh hơn.


Câu 18. Chọn đáp án C.
Câu 19. Chọn đáp án A.
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Nút xoang nhĩ nằm ở thành tâm nhĩ phải, chỗ tiếp giáp với tĩnh mạch chủ trên. Nút xoang nhỉ phát xung khoảng 80 – 100 nhịp/phút và là nút dẫn nhịp cho tim, nhận sợi giao cảm và sợi của dây phó giao cảm (dây X).

Câu 20. Chọn đáp án B.
Chỉ có phát biểu IV đúng.
I – Sai. Vì tỉ lệ giới tính có thể thay đổi do tỉ lệ tử vong không đồng đều giữa các cá thể đực và cái, cá thể cái trong mùa sinh sản chết nhiều hơn cá thể đực. Hoặc có thể thay đổi do nhiệt độ môi trường sống, do chất lượng dinh dưỡng tích lũy trong cơ thể…

II, III – Sai. Ví dụ: Gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đực gấp 2 hoặc 3 lần, đôi khi tới 10 lần.

Câu 21. Chọn đáp án A.
I. Sai vì ADN ngoài nhân có thể nhân đôi nhiều lần.
II. Sai vì ARN – pol chỉ có vai trò xúc tác đoạn mồi có bản chất là ARN chứ không thể hình thành mạch ADN.

III. Đúng xét trên một đơn vị tái bản, sự tháo xoắn luôn diễn ra theo hai hướng ngược nhau.

IV. Sai vì mạch khuông là AND không có Uraxin.

Câu 22. Chọn đáp án D.
I. mỗi gặp gen có 3 kiểu gen ( 6 cặp gen có số kiểu gen tối đa là: 36 = 729 ( đúng.
II. Số thể đột biến tối đa về các gen đang xét:
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 = 6 +15 +20+15+6+1 = 63 ( đúng.
III. Số loại đột biến tối đa thể ba kép: 
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IV. Mỗi cặp gen có 2 kiểu gen quy định tính trạng trội (A-B-D-E-G-H-) = 26 = 64 ( đúng.

Vậy cả 4 kết luận đều đúng.

Câu 23. Chọn đáp án B.
Sự hình thành mỗi đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là kết quả của một quá trình lịch sử chịu sự chi phối của ba nhân tố: đột biến, giao phối và CLTN. Đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa, làm cho mỗi loại tính trạng của loài có phổ biến dị phong phú, trong đó các biến dị có lợi hoặc có hại khác nhau trong môi trường sống nhất định của quần thể. Quá trình giao phối làm cho đột biến được phát tán trong quần thể và tạo ra vô số biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp, trong đó có thể có những tổ hợp gen thích nghi. Từ một quần thể ban đầu, các cá thể có thể xuất hiện các đột biến có giá trị lợi hoặc hại khác nhau mang tính cá biệt.
	STUDY TIP

	Dưới tác động của CLTN, tần số tương đối của các alen, các đột biến có lợi được tăng lên trong quần thể, biến đổi theo một hướng xác định


Câu 24. Chọn đáp án C.
- I đúng.
- II sai, pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng tích lũy trong ATP và tạo ra NADPH nhờ sắc tố quang hợp nằm trên màng tilacoit.

- III đúng, NADP+ là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử trên màng tilacoit, nếu không có tham gia của NADP+ thì sẽ không xảy ra chuỗi truyền e không vòng, electron sẽ đi về bù lại cho diệp lục a bị mất electron ban đầu và sẽ không xảy ra quang phân li nước.

- IV đúng, ở thực vật CAM có 2 lần cố định CO2, giai đoạn cố định CO2 tạm thời bởi PEP diễn ra ngoài tế bào chất, giai đoạn cố định CO2 thứ cấp bởi RiDP diễn ra trong chất nền lục lạp.

Câu 25. Chọn đáp án A.
(1) sai, dòng 1 và dòng 2 thuần chủng nên khi lai với dòng D không thể tạo ra kiểu hình 3 : 1

(2) đúng, VD: dòng 1 Aabb × dòng 2 aaBB ( AaBb: hoa đỏ

(3) đúng, đời con toàn hoa đỏ ( KH đỏ là trội

(4) đúng, vì dòng thuần tự thụ phấn vẫn tạo ra đời con có KG của bố mẹ nên vẫn có hoa trắng.
Câu 26. Chọn đáp án A.
Gen A có số nu = 
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Gen A có tỉ lệ 
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Gen A có số liên kết hidro = 2 × 300 + 3 × 1200 = 4200.
Khi gen A bị đột biến thành gen a, có số liên kết H tăng 2 liên kết (4202), nghĩa là hóa chất 5BU đã gây nên đột biến thay thế 2 cặp AT của gen A thành GX.

- Đột biến đã tác động đến 2 cặp nu của gen A nên đây không thể là đột biến điểm ( I sai.

- Đột biến thay thế không làm thay đổi chiều dài gen ( IV sai.

- Để làm thay thế 2 cặp AT bằng GX thì có ít nhất 2 phân tử 5BU tham gia vào quá trình gây đột biến, và quá trình đột biến phải trải qua ít nhất 3 lần nhân đôi (tham khảo sơ đồ gây đột biến thay thế của 5BU trong SGK) ( II đúng, III sai ( đáp án A. 
Câu 27. Chọn đáp án A.
- Khi kích thước quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh nhau, làm tăng mức tử vong, giảm sức sinh sản. Do đó, kích thước quần thể giảm, phù hợp với điều kiện môi trường. Cạnh tranh là động lực phát triển của quần thể, nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển ( I, III đúng.
- Quan hệ cạnh tranh không phải luôn có lợi cho loài. Sự cạnh tranh cùng loài có thể làm cho một số cá thể bị chết, bị ăn thịt… sự cạnh tranh khác loài có thể dẫn đến loài thắng thế có được nguồn sống, thức ăn, nơi ở, nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm cho loài yếu thế hơn bị đe dọa. Khi có cạnh tranh khác loài thì vẫn tồn tại mối quan hệ cạnh tranh cùng loài. Ví dụ: 2 loài cạnh tranh nhau về thức ăn, nơi ở… nhưng đồng thời trong nội bộ loài đó cũng diễn ra sự cạnh tranh để tranh dành con đực/cái trong mùa sinh sản, hoặc bản thân những cá thể trong loài đó cũng cạnh tranh nhau để dành được nguồn sống tốt hơn ( I, IV sai.

Câu 28. Chọn đáp án B.
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- I đúng: Diều hâu trong chuỗi: cây dẻ( sâu hại quả ( chim sâu ( diều hâu thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 3; còn trong chuỗi: cây dẻ ( chim ăn hạt ( diều hâu thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 3.
- II sai: Rắn và diều hâu sử dụng chung thức ăn là chuột nên vẫn có phần nào đó cạnh tranh dinh dưỡng.

- III đúng: Có 8 chuỗi thức ăn.

- IV sai: Mèo rừng và chim sâu là mối quan hệ cạnh tranh, vì chúng cùng sử dụng côn trùng cánh cứng làm thức ăn.

Câu 29. Chọn đáp án A.
Trong quá trình sinh tinh của cơ thể đực, thì 1 tế bào giảm phân tạo giao tử sẽ cho 2 loại giao tử. Các loại giao tử do các tế bào sinh ra có thể giống nhau hoặc khác nhau tùy thuộc vào kiểu sắp xếp của các cặp nhiễm sắc thể kép ở kì giữa của giảm phân I. Theo đó, nếu có 4 tế bào cùng tham gia giảm phân, sẽ có thể có các trường hợp sau:
* Nếu cả 4 tế bào đều có kiểu sắp xếp giống nhau thì sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1;
Ví dụ: 1AB DE : 1 ab de hoặc 1 AB de và 1 ab DE.

* Nếu 3 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau và 1 tế bào có kiểu sắp xếp khác sẽ cho các giao tử với tỉ lệ 3:3:1:1.

Ví dụ: 3 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau sẽ cho các loại giao tử là: 3AB de và 3 ab DE; tế bào còn lại có kiểu sắp xếp khác nhau nên cho giao từ là: 1 AB DE và 1 ab de.

* Nếu có 2 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau (kiểu 1); 1 tế bào có kiểu sắp xếp khác (kiểu 2); 1 tế bào có kiểu sắp xếp khác (kiểu 3) sẽ cho các loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1:1:1

Ví dụ: 2 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 2 AB de và 2 ab DE; 1 tế bào cho 2 giao tử với tỉ lệ 1 AB DE và 1 ab de; 1 tế bào còn lại cho 2 giao tử với tỉ lệ 1 AB De và 1 ab dE.

* Nếu có 2 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau (kiểu 1) và 2 tế bào còn lại cũng có kiểu sắp xếp giống nhau (kiểu 2) thì sẽ cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.
Ví dụ: 2 tế bào có kiểu sắp xếp giống nhau sẽ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 2 AB DE và 2 ab de; 2 tế bào còn lại cũng cho 2 loại giao tử giống nhau với tỉ lệ 2 AB de và 2 ab DE ( tỉ lệ chung sẽ là 2:2:2:2 hay 1:1:1:1.

* Nếu trong 4 tế bào, mỗi tế bào có 1 kiểu sắp xếp khác nhau, sẽ cho 8 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1:1:1:1:1.
Ví dụ: tế bào 1 cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 1 AB DE và 1 ab de.

Tế bào 2 cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 1 AB de và 1 ab DE

Tế bào 3 cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 1 AB De và 1 ab dE.

Tế bào 4 cho 2 loại giao tử với tỉ lệ: 1 AB dE và 1 ab De.

Vậy tóm lại có 5 trường hợp có thể xảy ra: II, IV, V, VI, VIII ( đáp án A.

Câu 30. Chọn đáp án A.
- Các dạng đột biến số lượng NST không làm thay đổi số lượng gen có trên mõi NST và không làm thay đổi số liên kết hidro của mỗi gen ( III, IV sai.
- Sự phát sinh đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới. Tuy nhiên không phải tất cả các đột biến đa bội đều làm phát sinh loài mới, đặc biệt ở động vật.

- Cần hiểu rằng, sự xuất hiện thể đa bội chưa phải đã là sự xuất hiện loài mới, mà nó phải có khả năng sinh sản, nhân lên về số lượng thành một quần thể và đứng vững qua chọn lọc tự nhiên ( I sai.

- Ở côn trùng, nếu đột biến gen làm thay đổi tập tính giao phối của sinh vật đó, nghĩa là đã có sự cách li sinh sản với loại gốc – cơ chế cách li trước hợp tử. Mặc khác, sự phát tán của côn trùng thường mạnh, cùng với sự sinh sản nhanh, nên đột biến có thể nhanh chóng được nhân lên, có vốn gen khác so với loài ban đầu, từ đó có thể dẫn đến hình thành loài mới.

Câu 31. Chọn đáp án C.
F1 có 1 loại kiểu hình. Có 3 trường hợp:
Trường hợp 1: có 100% quả đỏ (A-)(B-)

A- có 3 sơ đồ lai (1 tự thụ, 2 GP); B- có 3 sơ đồ lai ( 1 tự thụ, 2 GP).

( Số sơ đồ lai = 3 × 3 + 2 × 2 = 13.

Trường hợp 2: có 100% quả vàng có 6 sơ đồ lai (Aabb × -bb; aaBB × aa-). 

Trường hợp 3: có 100% quả xanh thì có 1 sơ đồ lai aabb × aabb.

( Tổng số sơ đồ lai = 13 + 6 +1 = 20 sơ đồ lai.

Câu 32. Chọn đáp án D.
Cây (P) dị hợp 3 cặp gen tự thụ cho 4 loại kiểu hình, trong đó có 44,25% cây quả to, nhiều quả ( gen quy định tính trạng nhiều/ít quả liên kết với 1 trong 2 cặp gen quy định kích thước quả.
Theo đề bài, tính trạng kích thước quả do 2 cặp gen tương tác bổ sung kiểu 9:7 quy định, nên cặp gen Dd liên kết với Aa hoặc Dd liên kết với Bb đều cho kết quả như nhau.

Ta giả sử, cặp gen Dd liên kết với Bb ( A-B-D = 44,25% = 0,4425 ( (B-D-) = 0,4425/0,75 = 0,59

( (bb, dd) = 0,09. Do hoán vị gen ở cả cây đực và cái có tần số bằng nhau nên ta có:

0,09 (bb, dd) = 0,3 bd × 0,3 bd ( tần số hoán vị gen f = 40%; cây P có kiểu gen Aa
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 × Aa (f= 40%) ( kiểu hình quả nhỏ, nhiều quả có 11 kiểu gen quy định.

Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, nhiều quả ở F1, xác xuất thu được cây thuần chủng là:
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Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, ít quả ở F1, xác xuất thu được cây thuần chủng là:
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Vậy cả 4 kết luận đều đúng.
Câu 33. Chọn đáp án A.
Với giả thuyết KG cá thể cái XX, cá thể đực là YY.
Ta có: (Pt/c) ♀ XaXa × XAY♂ ( F1 : XAXa : XaY (không thỏa đề). Vậy XX quy định giới đực và XY quy định giới cái.

Sơ đồ lai P – F3:

(Pt/c): ♂ XAXA × ♀XaY ( F1 : XAXa : XAY

♂ XAXa × ♀XAY

( F2: 1/4 XAXA : 1/4 XAY: 1/4 XAXa: 1/4 XaY

F2 ngẫu phối:

	♀

♂
	1XA
	1Xa
	2Y

	3XA
	3XAXA
	3XAXa
	6XAY

	1Xa
	1XAXa
	1XaXa
	2XaY


TLKH F3: 7/16XAX: 1/16 XaXa: 6/16 XAY: 2/16 XaY
I sai: Ở F3 con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 6/16 = 37,5%.

II sai: Ở F3 con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 2/16 = 12,5%

IV sai: Ở F3 các con đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 7/16 = 43,75% < 44%.

Câu 34. Chọn đáp án B.
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III.
- I sai. Vì cơ thể AabbDDEe có 2 cặp gen dị hợp, một cặp gen đồng hợp lặn và một cặp gen đồng hợp trội cho nên luôn cố định có ít nhất 1 alen trội (từ cặp gen đồng hợp trội). Do đó, bài toán trở thành tìm loại giao tử có 2 alen trội trong số 2 cặp gen dị hợp
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- II đúng. Vì phép lai AabbDDEe × AabbDDEe có 2 cặp gen dị hợp, một cặp gen đồng hợp lặn và một cặp gen đồng hợp trội nên luôn cố định có ít nhất một tính trạng trội ( Bài toán trở thành tìm tỉ lệ của cá thể có 2 tính trạng trội trong số 2 cặp gen dị hợp
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- III đúng. Vì ở phép lai này, đời con luôn cố định có ít nhất một tính trạng trội. Vì vậy bài toán trở thành lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về cả 1 tính trạng trong số 2 cặp gen dị hợp, xác suất thu được cá thể thuần chủng 
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- IV sai. Vì ở bài toán này, P dị hợp 2 cặp gen và có một cặp gen đồng hợp trội cho nên bài toán trở thành lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng 
[image: image37.wmf]2

11

  

39

æö

==

ç÷

èø

 .
Câu 35. Chọn đáp án D.
Đối với dạng bài toán này, các em cần phải xác định kiểu gen của P, sau đó mới đi tìm các ý khác.
Muốn xác định kiểu gen của P thì phải dựa vào các giao tử liên kết (giao tử có số lượng lớn).

Các giao tử liên kết là: 80Abd, 80AbD, 80aBD, 80aBd.

Nhìn vào các giao tử này ta thấy, A luôn đi cùng b, a luôn đi cùng B. ( Kiểu gen của P là 
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( (I) đúng.

Tần số hoán vị = tổng giao tử hoán vị/tổng số giao tử
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Cây P lai phân tích thì kiểu hình A-B-D- có tỉ lệ bằng tỉ lệ của giao tử ABD = 0,05. ( III đúng.

Cây P tự thụ phấn, kiếu hình A-B-D- có tỉ lệ
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Câu 36. Chọn đáp án D.
Cả 4 phát biểu đúng.
Tần số các alen A1, A2, A3
Áp dụng công thức giải nhanh số 13, ta có:

Quần thể đang cân bằng di truyền và có 9% con cánh trắng ( 
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Tần số 
[image: image47.wmf]2 

 0,490,30,70,30,4

A

=-=-=


( Tần số alen 
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Vậy, tần số các alen là: 0,3A1, 0,4A2, 0,3A3 ( Đúng.
II. Cá thể cánh đen dị hợp = tỉ lệ cá thể cánh đen – tỉ lệ cá thể cánh đen đồng hợp 
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III. Đúng.

- Trong số các cá thể cánh xám, cá thể thuần chủng, chiếm tỉ lệ 
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- Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể cánh xám, xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng là:
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IV. Nếu chỉ có các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là bao nhiêu?

Các kiểu gen quy định cánh xám gồm A2A2 và A2A3 với tỉ lệ là 0,16A2A2 và 0,24A2A3 
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- Các cá thể lông xám trở thành một quần thể mới với tỉ lệ kiểu gen là 
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( Giao tử 
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 ( Khi các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có kiểu hình cánh trắng chiếm tỉ lệ  ( Đúng.
Câu 37. Chọn đáp án A.
- Khi một cặp gen nằm trên NST thường, một cặp gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y thì sẽ có tối đa số loại kiểu gen = 3 × 7 = 21 ( I đúng.
- Nếu tính trạng trội không hoàn toàn thì số kiểu hình = 3 × 3 = 9 ( II đúng.

- Vì chỉ có 2 cặp gen nên mỗi cá thể chỉ có tối đa 4 loại giao tử ( III đúng.
- Nếu một cặp gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y thì có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội; Cặp gen nằm trên NST thường sẽ có 2 kiểu gen quy định kiểu hình trội ( Số loại kiểu gen = 5 ×2 = 10. ( IV đúng.
Câu 38. Chọn đáp án C.
Các cây F1 có kiểu hình hoa đỏ, mà lại là kết quả của tứ bội hóa nên F1 chắc chắn có kiểu gen A1A1--.
Ở F2 sinh ra có kiểu hình hoa vàng nên trong kiểu gen F1 chắc chắn có chứa alen A2. Vậy, F1 có kiểu gen A1A1A2A2.

Xét phép lai: A1A1A2A2 × A1A1A2A2
GF1: 1/6A1A1 : 4/6 A1A2 : 1/6 A2A2
( F2: 1/36 A1A1A1A1 : 8/36 A1A1A1A2 : 18/36 A1A1A2A2 : 8/36 A1A2A2A2 : 1/36 A2A2A2A2
Xét các phát biểu của đề bài:

I sai: vì loại kiển gen chỉ có 1 alen A1 (A1A2A2A2) chiến tỉ lệ 8/36 = 2/9.

III đúng: có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ là: A1A1A1A1; A1A1A1A2; A1A2A2A2; 1 kiểu gen quy định hoa vàng là A2A2A2A2.

II, IV sai: vì không thu được cây nào mang alen A3.

Câu 39. Chọn đáp án B.
Ta vẽ được sơ đồ phả hệ như sau:
[image: image67.png]



- Xét tính trạng màu da: bố (1) và mẹ (2) có da trắng sinh con da đen ( bố mẹ đều dị hợp về gen quy định tính trạng này: (1) Bb × (2) Bb. Con trai số (3) có da trắng (bb); người số (6) có da trắng (bb) sinh ra con trai số 7 (Bb).

- Tính trạng nhóm máu: (1) và (2) đều có kiểu gen IAIO; số (3) IOIO; số (5) IAIB.

( Biết được kiểu gen của 4 người.

Ta tìm kiểu gen của số (4) và (7):

+ Số (4) :

Bố bố và mẹ da trắng và có anh trai da đen nên số (4) có kiểu gen và màu da: (1/4BB; 2/4Bb) hay (1/3BB; 2/3Bb) ( cho giao tử (2/3B:1/3b).

Bố và mẹ có máu A, anh trai máu O nên có tỉ lệ :

1/4IAIA : 2/4IAIO (1/3IAIA : 2/3IAIO ( cho giao tử (2/3IA : 1/3IO).

+ Số (7) :
Bố da trắng nên người số (7) có kiểu gen Bb
( cho giao tử 1/2B : 1/2b.

Bố (6) đến từ quần thể cân bằng di truyền về nhóm máu và có IOIO = 0,25 ( IO= 0,5 ( IB = 0,2.

( IBIB = 1/6 và IBIO = 5/6
( Cho giao tử (7/12 IB : 5/12 IO)

Mẹ (5) (1/2 IA : 1/2 IB) × bố (6) (7/12 IB : 5/12 IO)

( Con (7) máu B có kiểu gen (7/24 IB IB: 5/24 IB IO)

( 7/12 IB IB : 5/12 IB IO

( cho giao tử (9/24 IB : 5/24 IO).
Vậy cặp vợ chồng (4), (7) có kiểu gen như sau:

	
	Vợ (4)
	Chồng (7)

	Da
	2/3B:1/3b
	1/2B:1/2b

	Máu
	2/3IA:1/3IO
	19/24IB:5/24IO


Xác suất sinh con da đen, máu A của cặp vợ chồng (4) và (7) 
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Xác xuất sinh con gái, da trắng, máu B 
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Xác xuất sinh con có mang alen IO, alen B
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Vậy có 2 kết luận đúng là II và IV.

Câu 40. Chọn đáp án B.
P: ♀ xám, dài, đỏ × ♂ đen, cụt, trắng
( F1: 100% xám, dài, đỏ

( Pt/c và F1 dị hợp các cặp gen.

F1: (Bb, Vv)XDXd × (Bb, Vv)XDY

( F2: (B-,vv)XDY = 1,25% ( (B-,vv) = 1,25×4 = 5%

( (bb, vv) = ♀bv ×  ♂bv = (25% - 5%) = 20%

Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái, con đực không xảy ra hoán vị gen.
Do đó, ♀bv = 0,2/0,5 = 0,4 ( ♀bv là giao tử liên kết và f = 1 – 2×0,4 = 0,2 = 20%.

( Con cái F1 có kiểu gen: 
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Con cái F1 đem lai phân tích:
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 (f= 20%) 
( Fb: (B-,vv)XDY = 
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F1 × F1:  
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 (f= 20%)  (f=0)
( F2: tỉ lệ con cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ là:
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- Cho cái xám, dài, đỏ ở F2 giao phối với con đực F1:
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( Giao tử:

♀ 
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( Ở thế con:
- Con cái, thân xám, cánh dài mắt đỏ (B-, V-, XDX-)
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- Con cái, thân xám, cánh dài, mắt đỏ đồng hợp
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- Con cái, thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp:
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( Trong các con thân xám, cánh dài, mắt đỏ thì tỉ lệ con cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 
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Vậy các kết luận I, II sai; các kết luận III, IV đúng.
 Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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